
  

PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC  

LỚP 5, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS 

UNIT 11: IN THE MUSEUM - LESSON 6 

REVIEW UNIT 11 

- - -  

(BÀI 11: Ở BẢO TÀNG - BÀI 6 

ÔN TẬP UNIT 11) 

--------------------------------  

I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học)  

● To understand a conversation about the Vikings (Hiểu cuộc hội thoại về người Viking) 

● To make statements about the past with there was/ were (Đặt câu thì quá khứ với “there 

was/ were” ).  

● To review the vocabulary and phrases introduced in unit 11 (Ôn tập từ vựng và cụm từ đã 

được giới thiệu trong bài 11) 

II. Lesson content (Nội dung bài học) 

1. Unit 11 (Bài 11) 

• Vocabulary (Từ Vựng). 

- Review (Ôn tập): farmer (nông dân), sheep (con cừu), kitchen (phòng bếp), chicken 

(con gà), cow (con bò), school (trường học), meat (thịt), fish (cá) 

• Structures (Cấu trúc câu) 

- There were sheep in Viking times. (Đã có cừu vào thời Viking.) 

- Were there any sheep in Viking times? (Có con cừu nào vào thời Viking không?) 

Yes, there were. / No, there weren’t. (Vâng, có./ Không, không có) 

2. Review Unit 11 (Ôn tập bài 11) 

• Vocabulary (Từ vựng) 

- ferry (chiếc phà), bus (xe buýt), helicopter (trực thăng), tram (xe điện), motorbike 

(xe máy), plane (máy bay), taxi (xe tắc xi), train (tàu hỏa). 

• Structures (Cấu trúc câu) 

- There was a park in our town 50 years ago. (Đã có một công viên ở thị trấn của 

chúng tôi vào 50 năm trước.) 
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- There wasn’t a shopping mall in our town 50 years ago. (Đã không có một trung 

tâm mua sắm ở thị trấn của chúng tôi vào 50 năm trước.) 

- There were some funny trains 100 years ago. (Đã có một vài chuyến tàu vui nhộn 

vào 100 năm trước.)  

- There weren’t any planes 200 years ago. (Đã không có bất kì chiếc máy bay nào 

vào 200 năm trước.) 

3. Homelink (Dặn dò về nhà) 

- Các con học thuộc và luyện viết từ vựng. 

- Luyện nói từ vựng và cấu trúc 

- Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp.  

 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc 

đồng hành cùng con vui học 


